
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vụ 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Chí Lin 

2. Ông Trần Trọng Nghĩa 

Thư ký phiên tòa: ông Phan Thanh Tú -Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Bà Võ Thị Ngọc Tư - Kiểm sát viên 

Ngày 09 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 108/2023/TLST - 

LĐ ngày 17 tháng 10 năm 2023 về việc “yêu cầu vô hiệu hợp đồng lao động ” 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2024/QĐXXST - LĐ ngày 01 tháng 3 

năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2024/QĐST - LĐ ngày 

14/3/2024, giữa: 

1. Nguyên đơn: bà Trần Thị Kim Th, sinh năm 1989. 

Địa chỉ: ấp 4, xã Bình Th, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Thoa là ông Võ Hoài Phong, sinh 

năm 1988. 

Địa chỉ: ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(văn bản ủy quyền ngày 12/10/2023) (vắng mặt, có đơn yêu cầu giải quyết vắng 

mặt) 

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V. 

Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Người đại diện: bà Yu Li Hua, chức vụ: Chủ tịch Công ty. (vắng mặt). 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

3.1. bà Nguyễn Thị Thu Th, sinh ngày 07/9/1993. Địa chỉ: khu phố 1, thị 

trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. (vắng mặt, có đơn yêu cầu giải 

quyết vắng mặt) 
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3.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An. Trụ sở: số 08 tuyến tránh, phường 4, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An. (vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12 tháng 10 năm 2023, các lời khai tiếp theo 

trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Trần Thị Kim Th do ông Võ 

Hoài Ph đại diện trình bày và yêu cầu: 

Từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2013 do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

thiếu hiểu biết về kiến thức về pháp luật lao động nên bà Th có cho mượn hồ sơ 

cá nhân mang tên Trần Thị Kim Th cho bà Nguyễn Thị Thu Th, sinh ngày: 

07/9/1993 đi làm cho tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày 

Thịnh V tại ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long 

An với vị trí là công nhân và tham gia bảo hiểm xã hội trên số sổ 8008021458 từ 

tháng 6/2008 đến tháng 10/2013 (sổ này đã bị thất lạc). 

  Đồng thời từ tháng 5/201 đến thời điểm hiện tại bà Th đi làm và có tham 

gia Bảo hiểm xã hội trên số sổ Bảo hiểm xã hội là 8011017763 tại Công ty 

TNHH Bethel Vina. Địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An. 

Việc cho người khác mượn hồ sơ của mình đi làm và ký hợp đồng lao 

động là không trung thực và hiện tại gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Th là Lê 

Thị Hồng Th là không được các chế độ của Bảo hiểm xã hội. 

Để có đủ hồ sơ tách quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội bị trùng của bà 

Trần Thị Kim Th tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày 

Thịnh V và để Thoa đủ điều kiện hưởng chế độ: Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo 

hiểm xã hội một lần theo qui đinh nên bà Th yêu cầu:  

Tuyên bố hợp đồng lao động giữa bà Trần Thị Kim Th (nhưng người lao 

động thực tế là Nguyễn Thị Thu Th) với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 

và gia công giày Thịnh V  từ  tháng 6/2008 đến tháng 10/2013 vô hiệu và xử lý 

hợp đồng vô hiệu do không đúng nhân thân để bà Th đủ điều kiện hưởng Bảo 

hiểm xã hội theo qui định. 

Bà Nguyễn Thị Thu Th được cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn trả lại số tiền 

bảo hiểm đã đóng thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công 

giày Thịnh V với số sổ bảo hiệm xã hội là 8008021458 thời gian từ tháng 

6/2008 đến tháng 10/2013. 
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Bị đơn: Công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và gia công 

giày Thịnh V được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng của Tòa án nhưng 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V vẫn vắng mặt 

không có văn bản trình bày ý kiến đối với các yêu cầu khởi kiện của bà Th. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Thu Th trình bày: 

vào tháng 6/2008 đến tháng 11/2013 do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có 

hiểu biết về kiến thức về pháp luật lao động nên bà Th có mượn hồ sơ cá nhân 

của chị Trần Thị Kim Th đi làm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và 

gia công giày Thịnh V tại ấp Nhơn Hòa, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, 

Tỉnh Long An với vị trí là công nhân và tham gia bảo hiểm xã hội trên số sổ 

8008021458 thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2013. 

Nay qua yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Kim Th bà Th đồng ý vô hiệu 

hợp đồng lao động với Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và gia công giày 

Thịnh V trong khoảng thời gian 6/2008 đến tháng 10/2013vô hiệu và xử lý hợp 

đồng vô hiệu do không đúng nhân thân. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An 

trình bày: qua yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Kim Th nêu trên có liên quan 

số sổ 8008021458 thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2013 cho đúng đối 

tượng thụ hưởng. BHXH tỉnh Long An đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo 

quy định. BHXH Long An sẽ căn cứ vào phán quyết của Tòa án để giải quyết 

theo quy định và không có ý kiến tranh chấp. 

Quan điểm kiểm sát viên tại phiên tòa: 

Về tố tụng: Việc thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. Về trình tự 

thủ tục đảm bảo theo quy định của tố tụng trong việc thu thập chứng cứ, xác 

minh. Toà án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

và quyền hạn. Các bên đương sự thực hiện đúng tố tụng về quyền và nghĩa vụ.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn để bà Trần Thị Kim Th được kê khai nhận tiền bảo hiểm số sổ 

8011017763 có quá trình đóng Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Bethel Vina. 

Địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Bà Nguyễn Thị Thu Th được cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn trả lại số tiền 

bảo hiểm đã đóng thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công 

giày Thịnh V với số sổ bảo hiệm xã hội là 8008021458 thời gian từ tháng 

6/2008 đến tháng 10/2013. 
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                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật cần giải quyết: xét yêu cầu khởi 

kiện của bà Trần Thị Kim Th nêu trên, Hội đồng xét xử thấy quan hệ pháp luật 

cần giải quyết trong vụ án là: “tranh chấp yêu cầu vô hiệu hợp đồng lao động” 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia 

công giày Thịnh V có trụ sở tại ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức HòaThượng, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An nên Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý giải quyết vụ án 

là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về tư cách tố tụng, thời hiệu và phạm vi giải quyết. 

Bà Trần Thị Kim Th người khởi kiện được xác định là nguyên đơn, Công 

ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V là người bị kiện được 

xác định tư cách là bị đơn. Bà Nguyễn Thị Thu Th và Bảo hiểm xã Hội tỉnh 

Long An là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Thời hiệu khởi kiện: bà Trần Thị Kim Th khởi kiện Công ty trách nhiệm 

hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V vì cho rằng quyền lợi bị xâm phạm 

do hợp đồng giả tạo là còn trong thời hiệu khởi kiện; Bà Thoa có quyền khởi 

kiện theo quy định Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.3] Chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và luật áp dụng. 

Quá trình tố tụng: Chứng cứ bà Trần Thị Kim Th có nộp sổ Bảo hiểm xã 

hội số 8011017763 và ý kiến của Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An về quá trình 

đóng bảo hiểm từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2023. Tòa án xét xử trên cơ sở 

chứng cứ do người khởi kiện cung cấp và chứng cứ do Tòa án thu thập khi thấy 

cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Về 

chứng cứ chứng minh cho lời trình bày các đương sự Tòa án đã thu thập đầy đủ. 

[2].Về nội dung: 

Xét thấy bà Trần Thị Kim Th có cho bà Nguyễn Thị Thu Th mượn chứng 

minh thư mang tên Trần Thị Kim Th để xác lập hợp đồng lao động và tham gia 

đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 10 năm 2013 tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V số sổ bảo hiệm xã hội là 

8008021458 thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2013. Trong khi đó bàTrần 

Thị Kim Thoa cũng tham gia lao động (từ tháng 5 năm 2011 đến hiện tại) bà 

cũng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Bethel Vina. Địa chỉ tại 
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ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nay bà Trần 

Thị Kim Th không được hưởng tiền bảo hiểm của chính mình nên có yêu cầu 

Tòa án vô hiệu hợp đồng lao động giữa bà Trần Thị Kim Th tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V  từ tháng 6 năm 2008 đến 

tháng 10 năm 2013 là có căn cứ. Bởi vì đối tượng lao động thực sự lao động 

trong giai đoạn này tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày 

Thịnh V là bà Nguyễn Thị Thu Th. 

Do thời điểm ký hợp đồng lao động bà Nguyễn Thị Thu Th chưa đủ 15 

tuổi nên bà Nguyễn Thị Thu Th được quyền liên hệ Cơ quan bảo hiểm xã hội để 

được hoàn trả các chế độ theo quy định là phù hợp. 

Bà Nguyễn Thị Thu Th và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và gia 

công giày Thịnh V không có tranh chấp gì trong vụ án này nên không đề cập 

xem xét. 

[3].Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về án phí, lệ phí Tòa án: 

ghi nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị Kim Thoa tự nguyện chịu án phí lao 

động sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

        Căn cứ các Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 68 Điều 91, Điều 93, Điều 97, 

Điều 147, Điều 195, Điều 196, Điều 228, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 13, Điều 18, Điều 21 và Điều 49 Bộ luật lao động; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án.    

Tuyên xử: 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Kim Th về việc: “tranh 

chấp yêu cầu hủy hợp đồng lao động” với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 

và gia công giày Thịnh V. 

1.1. Vô hiệu hợp đồng lao động giữa bà Trần Thị Kim Th với Công ty trách 

nhiệm hữu hạn sản xuất và gia công giày Thịnh Vượng từ tháng 6 năm 2008 đến 

tháng 10 năm 2013.  

1.2 Bà Nguyễn Thị Thu Th được quyền liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã 

hội hoàn trả lại số tiền bảo hiểm đã đóng thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu 
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hạn sản xuất và gia công giày Thịnh V với số sổ bảo hiệm xã hội là 8008021458 

thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2013. 

2.Về án phí lao động sơ thẩm: ghi nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị Kim 

Th  tự nguyện nộp 300.000 đồng án phí lao động sơ thẩm sung vào Ngân sách 

Nhà nước.  

3. Án xét xử công khai sơ thẩm, các đương sự có mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ để xin 

xét xử phúc thẩm. 

4.Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

           

                                                                                       

                                                                             Nguyễn Thị Vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
-Các đương sự; 

-TAND Tỉnh Long An; 

-VKSND huyện Đức Hòa; 

-Chi cục THA huyện Đức 

Hòa; 

-Lưu. 
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